
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

7 1 45 1011 UXTC + UBT (T) 5cm

7 2 47 3003 UBT (P) 6cm

7 3 20 ĐT UBT (P) 6cm

8 4 52 1001 SSD độ III

8 5 50 1031 UBT (T) 7 cm

8 6 38 2002 UBT (T) 5 cm

9 7 50 1001 UXTC 10 tuần + UBT 5 cm

9 8 39 1011 UBT (T) 7 cm/VMC Bóc UBT

9 9 34 0010 LNM cơ TC & BT/Mong con

11 10 33 1011 VS II/ VMC

11 11 26 ĐT UBT (T) 7 cm

11 12 35 1001 LNMTC 2BT 7cm

11 13 40 2002 UBT 2bên  7cm

11 14 25 1001 UBT (P) 6cm

11 15 37 1001 UBT (T) 4 cm + VS II

16 42 1001 UBT (P) 5cm

17 40 2002 UBT (P) 6cm

18 38 2002 UBT (P) 6cm

4 19 0

7 1 51 3023 SSD độ III

7 2 34 1011 NXTC 10tuần/VMC

7 3 31 0000 UBT (T) 10cm/VMC 2 lần

7 4 24 0000 UBT (P) 8 cm/Mong con

MỸ NHI + LÊ DIỆP + THUẬN.TT

MỸ NHI + LÊ DIỆP + THUẬN.TT

MỸ NHI + THUẬN.TT

NAM ANH + NG TÚ

H.TUẤN + PHƯƠNG.PNT

H.TUẤN + PHƯƠNG.PNT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

DỰ BỊ

THƯƠNG.BM + V.HÙNG

CHƯƠNG + HUY.TT

CHƯƠNG + HUY.TT

H.HIỆP + MỸ HẠNH2

H.HIỆP + MỸ HẠNH2

H.HIỆP + MỸ HẠNH2

H.TUẤN + PHƯƠNG.PNT

BS PHẨU THUẬT

PHAN NGA + BẢO ANH + K.LIÊN

PHAN NGA + BẢO ANH + K.LIÊN

PHAN NGA + BẢO ANH + K.LIÊN

THU THỦY + HƯNG.PNT + M.PHƯƠNG1

THU THỦY + HƯNG.PNT + M.PHƯƠNG1

HƯNG.PNT + M.PHƯƠNG1

CHƯƠNG + TÚ NGÂN + HUY.TT

NS CĐ ĐT

NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

NS Bóc NX, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

Từ ngày 16/08/2010 đến ngày 22/08/2010 (Tuần2)
DANH SÁCH BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

BN TNTC

NGUYỄN THỊ NHỊ

VÕ THỊ KIỀU NGÂN

LÊ THỊ HƯƠNG

TẠ THỊ MINH HẠNH

LÊ THỊ ANH

VÕ THỊ DIỄM

NGUYỄN THỊ KIM HƯỞNG

LÊ THỊ ÁNH HƯỜNG

PHAN THỊ KIM ÁNH

LÂM THỊ HỒNG VÂN

NGUYỄN THỊ HẢO

HỒ THỊ DIỆU

NGUYỄN THỊ HẰNG

TRẦN THỊ SƯƠNG

THẠCH THỊ SƠ

VÕ THỊ KIM LIÊN

HỌ VÀ TÊN

NGUYỄN THỊ MÀNH

MAI THỊ HƯỜNG

THI THO

NGUYỄN THỊ TIẾN

NGUYỄN THỊ THÚY LOAN

KÊ THỊ MỸ TRƯỜNG

7189

7452

7303

7034

7223

7297

SHC

7108

7115

7193

7035

7049

6625

7096

7199

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

5705

7252

7191

7148

PM

Ngày: 16/08/2010 

Ngày: 17/08/2010 

7879

7194

6889

7486



7 5 28 0000 UBT 2bên  6cm

7 6 25 0000 VS I

8 7 48 4014 TSĐGĐHNMTC/TC xơ hóa

8 8 44 2012 UXTC 12 tuần

8 9 23 0000 UBT (P) 6cm

9 10 47 2022 TSĐGĐHNMTC + UBT (P)

9 11 46 2022 UBT (P) 6cm

9 12 38 2012 UBT (P) 5cm

11 13 40 1001 UBT (T) 5 cm

11 14 36 1021 UBT 2bên  8cm

11 15 34 1021 UBT (P) 7cm

16 40 2002 UBT (P) 6cm

17 39 ĐT UBT (T) 5 cm

18 17 0000 UBT (P) 7cm

4 19 0

7 1 46 2032 SSD độ II

7 2 40 2022 NXTC (dưới niêm) 

7 3 34 1001 UBT (T) 7 cm

8 4 52 1001 TSĐGĐHNMTC + UXTC

8 5 44 4014 UXTC 12tuần

8 6 27 0010 VS II + Dị vật lòng TC

9 7 35 0010 LNMTC 2BT

9 8 28 2022 UBT (P) 7cm

9 9 35 1011 VS II

11 10 44 1011 LNMTCBT(P) 5cm

11 11 25 0000 UBT (T) 6 cm

11 12 36 0000 VS I

11 13 51 2002 UBT (T) 5 cm

MỸ NGỌC + H.HOA.BM

TR.HẠNH + N.DIỆP + THUẬN.TT

HƯNG.PNT + HUY.TT

K.HOÀNG + TR BÍCH 2

K.HOÀNG + TR BÍCH 2

K.HOÀNG + TR BÍCH 2

MỸ NGỌC + H.HOA.BM

MỸ NGỌC + H.HOA.BM

H.TRUNG + NG LONG(S) + ĐOAN(C)

MỸ NHI + Q.HƯƠNG + TRANG.TT

MỸ NHI + TRANG.TT

MỸ NHI + TRANG.TT

HƯNG.PNT + N.QUANG + HUY.TT

HƯNG.PNT + N.QUANG + HUY.TT

THĂNG.BM + T.NGỌC

THĂNG.BM + T.NGỌC

THĂNG.BM + T.NGỌC

DỰ BỊ

DỰ BỊ

DỰ BỊ

M.TÂM + THƯƠNG.BM + NHU

M.TÂM + THƯƠNG.BM + NHU

THƯƠNG.BM + NHU

V.THÀNH + THIÊN TRANG + N.DIỄM

V.THÀNH + THIÊN TRANG + N.DIỄM

V.THÀNH + N.DIỄM

NAM ANH + NG TÚ

NAM ANH + NG TÚ

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

ĐẶNG HUỲNH NHẬT KHÁNH

TRẦN THỤY THANH HIỀN

NGUYỄN THỊ RẠNG

NGUYỄN THỊ LIÊN

NGÔ THỊ HỒNG THẮM

NGUYỄN THỊ TUYẾT HẠNH

TRẦN THỊ KIM PHƯỢNG

LÊ THỊ PHƯƠNG THỦY

NGUYỄN THỊ THU VÂN

NGUYỄN THỊ MỸ XUYÊN

BN TNTC

NGUYỄN THỊ TRINH

PHAN THỊ MẾN

NGUYỄN THỊ THU THANH

NGUYỄN THỊ TÀI

LÊ THỊ HUYÊN

VĂN THỊ THU HƯƠNG

HUỲNH THỊ MỸ PHƯƠNG

PHẠM THỊ THÚY

TRẦN THỊ LIỄU

NGUYỄN THỊ THANH GIANG

NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN

NGUYỄN THỊ LIÊN

TRẦN THỊ DIỄM LỆ

TRẦN NGỌC HIỀN

NGUYỄN THỊ MÀU

KIỀU THỊ THU EM

TRƯƠNG HUỲNH NHI

7387

7370

7084

7390

7214

6727

7210

7255

7321

7454

7338

7363

7382

7381

7090

7257

7158

7145

6781

7478

7345

7369

7485

7473

7129

7130

7330

Thứ: TƯ 
Ngày: 18/08/2010 



11 14 19 ĐT UBT 2bên  6cm

11 15 45 2022 UBT (P) 6cm

16 41 1021 UBT (T) 5 cm

17 41 2002 UBT (T) 6 cm

4 18 0

7 1 56 5004 SSD độ III

7 2 36 2001 Đoạn sản + NXTC

7 3 26 0000 UBT (P) 4cm

8 4 46 2012 UBT (P) 6cm

8 5 50 2022 UBT (T) 5 cm

8 6 20 ĐT UBT (T) 5 cm

9 7 20 ĐT UBT (T) 6 cm

9 8 18 ĐT UBT (T) 6 cm

9 9 21 ĐT UBT 2bên 5cm

11 10 42 1001 TSĐGĐHNMTC tái phát

11 11 36 1001 LNMTCBT (P) 6cm

11 12 28 0010 LNMTCBT

13 32 0010 VS II

14 29 0010 VS II

15 27 2022 UBT (T) 5 cm

4 16 0

7 1 51 4004 SSD độ III

7 2 47 1031 UBT (P) 5cm/ VMC 3 lần

7 3 36 0010 NXTC 6cm + VS II/ VMC

8 4 47 2002 UXTC 12 tuần

8 5 46 3013 UBT (T) 7 cm

8 6 33 2012 UBT (P) 4cm

HƯNG.PNT + T.HÒA + HUY.TT

HƯNG.PNT + T.HÒA + HUY.TT

D.MINH + PHẠM HẢI + THUẬN.TT

D.MINH + PHẠM HẢI + THUẬN.TT

D.MINH + THUẬN.TT

THƯƠNG.BM + M.PHƯƠNG2

DỰ BỊ

DỰ BỊ 

DỰ BỊ

H.THẮM + TRÚC ANH (S) + VĂN (C)

Q.THANH + HƯNG.PNT + T.HÒA

N.ĐIỆP2 + TRANG.TT

HUỲNH HẢI + ÁI KHANH

HUỲNH HẢI + ÁI KHANH

HUỲNH HẢI + ÁI KHANH

THƯƠNG.BM + M.PHƯƠNG2

THƯƠNG.BM + M.PHƯƠNG2

THĂNG.BM + H THỊNH (S)+ A.THƯ4 (C)

THỐNG + M TUYẾT + THU BA

THỐNG + M TUYẾT + THU BA

THỐNG + THU BA

XUÂN CẨM + N.ĐIỆP2 + TRANG.TT

XUÂN CẨM + N.ĐIỆP2 + TRANG.TT

TR.HẠNH + N.DIỆP + THUẬN.TT

TR.HẠNH + N.DIỆP + THUẬN.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC cắt đốt NX

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC cắt đốt 

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

NS CĐ, Bóc NX, Nối ODT theo yêu cầu

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

LÊ THỊ NGỌC PHỤNG

NGUYỄN THỊ CÚC

LÊ THỊ HUỲNH HOA

TRẦN THỊ THU HẰNG

NGUYỄN THỊ THANH NGA

PHAN THANH THỦY

TRẦN THÚY DIỄM

HUỲNH THỊ THI THI

NGUYỄN THỊ DIỆU

NGUYỄN THỊ ANH

VŨ DUY NGUYÊN

BN TNTC

HUỲNH THỊ KIM TÙNG

PHẠM THỊ THOA

NGUYỄN KIM VÀNG

MAI THỊ CÚC

ÔNG ANH HUỆ

THÁI THỊ MỸ PHƯỢNG

ĐÀO THỊ TUYẾN

BN TNTC

HUỲNH THỊ TRÂN

PHAN THÙY LINH

VŨ THỊ LỆ

LÊ THỊ THẮM

ĐỖ PHƯƠNG THẢO

HOÀNG THỊ MIỀN

NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG

7276

7440

7408

7174

7300

7329

7283

7433

7422

7373

7468

7443

7444

7435

7219

7260

7428

7394

7399

7338

7358

7469

7188

7224

7337

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 
Ngày: 19/08/2010 

Ngày: 20/08/2010 



9 7 47 ĐT UBT (P) 5cm

9 8 38 2022 TSĐGĐHNMTC

9 9 31 0000 UBT (P) 4cm/Mong con

11 10 23 ĐT UBT (T) 8cm

11 11 29 ĐT UBT (P) 6cm

11 12 30 ĐT LNMTCBT (T) 5cm

11 13 26 ĐT UBT (T) 8 cm

11 14 34 2012 UBT (T) 6cm

11 15 30 1001 UBT (P) 6cm

16 19 ĐT UBT (P) 6cm

17 40 1001 UBT (P) 6cm

18 31 1011 UBT (P) 5cm

4 19 0

H.TRUNG + MAI THẢO

H.TRUNG + MAI THẢO

DỰ BỊ

DỰ BỊ

DỰ BỊ

HỒ HOA + HẠNH3(S)+ N.TRÂN (C)

BÁ + TP NGA + G.ĐỨC

BÁ + TP NGA + G.ĐỨC

G CHUỒN + MỸ THANH

G CHUỒN + MỸ THANH

G CHUỒN + MỸ THANH

H.TRUNG + MAI THẢO

BÁ + TP NGA + G.ĐỨC

NS CĐ ĐT

Ngày 12 tháng 8 năm 
2010

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC cắt đốt 

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

BN TNTC

NGUYỄN THỊ OANH

NGUYỄN THỊ GIANG

TÔ THỊ HẠNH TÂM

PHẠM THỊ HUYỀN NHAN

VÕ KIM THOA

LƯƠNG THỊ KIỀU OANH

NGUYỄN THỊ HỒNG

TRẦN THỊ NHÀN

LƯƠNG THỊ NGUYỆT

TRẦN THANH TUYỀN

BÙI THỊ HỒNG VÂN

LÊ TUYẾT DIỄM

7442

7441

7419

7472

7421

7425

7438

7484

7277

7431

7285

7420


